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BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 21/7/2019 đến ngày 31/7/2019


	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Tài chính
	45/2019/TT-BTC
	19/7/2019
	Thông tư quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”
	05/9/2019
	

	2. 
	Bộ Tài chính
	41/2019/TT-BTC
	11/7/2019
	V/v bãi bỏ thông tư liên tịch số 22/2012/TTLT/BTC-BCA ngày 16/2/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Công an hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình hành động phòng chống tội phạm mua, bán người
	27/8/2019
	

	3. 
	Bộ Tài chính
	40/2019/TT-BTC
	28/6/2019
	V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 152/2016/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng
	01/9/2019
	

	4. 
	Văn phòng Chính phủ
	6733/VPCP-DMDN
	30/7/2019
	Phương án chuyển đổi Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang thành công ty cổ phần
	
	

	5. 
	Văn phòng Chính phủ
	6734/VPCP-DMDN
	30/7/2019
	Phương án chuyển đổi Đoạn quản lý và sửa chữa đường bộ thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang thành công ty cổ phần
	
	

	6. 
	Văn phòng Chính phủ
	6497/VPCP-CN
	23/7/2019
	Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường năm 2018.
	
	

	7. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	3509/BTNMT-BĐKH
	23/7/2019
	V/v hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2020 Hợp phần tăng trưởng xanh thuộcCTMT ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020
	
	

	8. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	3527/BTNMT-BĐKH
	24/7/2019
	chuẩn bị báo cáo về việc thực hiện Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ
	
	

	9. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	3601/BTNMT-TCBHĐVN
	26/7/2019
	Xây dựng Đề án kiện toàn cơ quan điều phối liên ngành chỉ đạo thống nhất việc thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển do Thủ tướng Chính phủ đứng đầu
	
	

	10. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	1957/QĐ-BTNMT
	29/7/2019
	Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Sân golf Vinpearl Mỹ Lâm - Tuyên Quang” tại xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
	
	

	11. 
	Bộ Y tế
	18/2019/TT-BYT
	17/7/2019
	Thông tư Hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe
	17/07/2019
	

	12. 
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	2887/BVHTTDL-DSVH
	24/7/2019
	Về việc định hướng hoạt động bảo tàng
	
	

	13. 
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	2858/BVHTTDL-VHCS
	23/7/2019
	Công văn về việc triển khai Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường
	
	

	14. 
	Bộ Y tế
	4226/BYT-AIDS
	24/7/2019
	Báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện Quyết định số 1899/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Đảm bảo tài chính cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS 2013-2020
	
	

	15. 
	Bộ Khoa học và công nghệ
	02/2019/TT-BKHCN
	03/6/2019
	Thông tư Ban hành Danh mục công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao.
	15/7/2019
	

	16. 
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	2913/BVHTTDL-KHTC
	26/7/2019
	Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển sự nghiệp ngành văn hoá, thể thao và du lịch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020
	
	

	17. 
	Bộ Y tế
	7/CT-BYT
	29/7/2019
	Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết
	
	

	18. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	5128/BKHĐT-KTĐN
	23/7/2019
	V/v đôn đốc báo cáo tình hình thực hiện các chương trình dự án ODA Quý II/2019
	
	

	19. 
	Văn phòng Chính phủ
	260/TB-VPCP
	26/7/2019
	Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương tại Hội nghị trực tuyến công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
	
	

	20. 
	Văn phòng Chính phủ
	6630/VPCP-QHĐP
	26/7/2019
	Giao nhiệm vụ cho các Bộ, cơ quan xử lý kiến nghị của các địa phương
	
	

	21. 
	Văn phòng Chính phủ
	300/BC-CP
	23/7/2019
	Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2019; phương hướng chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2019
	
	

	22. 
	Văn phòng Chính phủ
	260/TB-VPCP
	26/7/2019
	Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương tại Hội nghị trực tuyến công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
	
	

	23. 
	Văn phòng Chính phủ
	297/BC-CP
	19/7/2019
	Báo cáo về việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ủy ban thường vụ quốc hội về chất vấn và giám sát chuyên đề từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2018
	
	

	24. 
	Bộ Giao thông vận tải
	6766/BGTVT-TC
	22/7/2019
	V/v xây dựng phương án phân bổ chi tiết 35% tổng số dự toán thu phí sử dụng đường bộ để thực hiện quản lý, bảo trì hệ thống đường địa phương
	
	

	25. 
	Văn phòng Chính phủ
	4/BC-TCTCPDT
	22/7/2019
	tình hình triển khai xây dựng Chính phủ điện tử và hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
	
	

	26. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	6/2019/TT-BTTTT
	19/7/2019
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
	15/9/2019
	

	27. 
	Bộ Kế hoạch và đầu tư
	1066/QĐ-BKHĐT
	16/7/2019
	V/v điều chỉnh và giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020
	
	

	28. 
	Thủ tướng Chính phủ
	20/CT-TTg
	29/7/2019
	Chỉ thị  lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025
	
	

	29. 
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	2858/BVHTTDL-VHCS
	23/7/2019
	Công văn về việc triển khai Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường
	
	

	30. 
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	177/BC-BVHTTDL
	24/7/2019
	Báo cáo kết quả thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" 6 tháng đầu năm 2019
	
	

	31. 
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	2887/BVHTTDL-DSVH
	24/7/2019
	Về việc định hướng hoạt động bảo tàng
	
	

	32. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	57/BC-BTTTT
	26/7/2019
	Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam trên toàn quốc
	
	

	33. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	2489/BTTTT-BC
	30/07/2019
	V/v tạo điều kiện, phối hợp triển khai công tác điều tra sản lượng, kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính năm 2020
	
	

	34. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	5169/BNN-TY
	22/7/2019
	V/v hướng dẫn bổ sung một số biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
	
	

	35. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	642/BC - BGDĐT
	23/7/2019
	Báo cáo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 tại hai tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang
	
	

	36. 
	Bộ Khoa học và công nghệ
	2181/TB-BKHCN
	22/7/2019
	V/v kết luận của thứ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Bùi Thế Duy về việc giúp đỡ xã Kim Quan, huyện Yên Sơn
	
	

	37. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	5329/BNN-CN
	25/7/2019
	Tăng cường một số biện pháp kỹ thuật tổng hợp về an toàn sinh học trong chăn nuôi lợn để phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi
	
	

	38. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	5391/BNN-KH
	29/7/2019
	V/v triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí giám sát và đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo Quyết định 678/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
	
	

	39. 
	Văn phòng Chính phủ
	878/CĐ- VPCP
	31/7/2019
	Công điện Hội nghị "Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn 2010 - 2020".Hội nghị do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì.Thời gian: Từ ngày 02 đến ngày 03 tháng 8 năm 2019.
	
	

	40. 
	Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
	2957/LĐTBXH-PCTNXH
	22/7/2019
	V/v hoàn thiện danh mục dự án sửa chữa, nâng cấp, bổ sung trang thiết bị Cơ sở cai nghiện ma túy
	
	

	41. 
	Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
	2967/LĐTBXH-TE
	22/7/2019
	V/v triển khai thực hiện Quyết định số 588/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
	
	

	42. 
	Bộ Lao động thương binh và xã hội
	2905/LĐTBXH-VP
	23/7/2019
	V/v chỉ đạo xóa nghèo cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng (tỉnh Tuyên Quang)
	
	

	43. 
	Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
	2957/LĐTBXH-PCTNXH
	22/7/2019
	V/v hoàn thiện danh mục dự án sửa chữa, nâng cấp, bổ sung trang thiết bị cơ sở cai nghiện ma túy
	
	

	44. 
	Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
	3018/LĐTBXH-BÐG
	26/7/2019
	V/v xây dựng kế hoạch và ưu tiên bố trí kinh phí công tác bình đẳng giới và vìsự tiến bộ của phụ nữ năm 2020
	
	

	45. 
	Văn phòng Chính phủ
	6628/VPCP-KGVX
	26/7/2019
	Báo cáo kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
	
	

	46. 
	Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
	3009/LĐTBXH-VPQGGN
	29/7/2019
	V/v báo cáo tỷ lệ vốn đối ứng của địa phương để thực hiện CTMTQG GNBV giai đoạn 2016-2020
	
	

	47. 
	Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
	3037/LĐTBXH-BTXH
	29/7/2019
	Vv cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân khi thiên tai xảy ra năm 2019
	
	

	48. 
	Bộ Lao động Thương binh và xã hội
	3057/LĐTBXH-BTXH
	29/7/2019
	V/v giải quyết tình trạng một số đối tượng lợi dụng người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em để tổ chức hoạt động lang thang bán hàng rong, xin ăn
	
	

	49. 
	Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
	1052/QĐ-LĐTBXH
	31/7/2019
	Công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho gđ 2016-2020
	
	

	50. 
	Bộ Lao động thương binh và xã hội
	1042/QĐ-LĐTBXH
	31/7/2019
	VV ban hành kế hoạch triển khai đề án xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025
	
	

	51. 
	Văn phòng Chính phủ
	6519/VPCP-CN
	23/7/2019
	Tổng hợp công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2018
	
	

	52. 
	Văn phòng Chính phủ
	6733/VPCP-DMDN
	30/7/2019
	Phương án chuyển đổi Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang thành công ty cổ phần
	
	

	53. 
	Văn phòng Chính phủ
	6734/VPCP-DMDN
	30/7/2019
	Phương án chuyển đổi Đoạn quản lý và sửa chữa đường bộ thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang thành công ty cổ phần
	
	

	54. 
	Văn phòng Chính phủ
	298/CP-V.I
	22/7/2019
	Đính chính Nghị định số 59/2019/NĐ-CP
	
	

	55. 
	Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án
	130/QĐ-BCĐGĐTP
	29/7/2019
	Quyết định kiện toàn Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở cấp Trung ương
	
	

	56. 
	Bộ Công Thương
	10/2019/TT-BCT
	22/7/2019
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN
	05/9/2019
	

	57. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	5166/BNN-TCCB
	22/7/2019
	V/v xây dựng danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
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